
LỚP 2 - PHÉP TRỪ CÓ NHỚ PHẠM VI 1000

Họ và tên: ................................................................... Lớp: ...................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả của phép tính 542 - 267 là:

A. 275 B. 285 C. 375 D. 385

Câu 2: Hiệu của 700 và 345 là:
A. 455 B. 365 C. 355 D. 465

Câu 3: Phép tính nào có kết quả lớn nhất?
A. 421 - 156 B. 503 - 247 C. 610 - 382 D. 334 - 89

Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: .... + 175 = 462
A. 287 B. 297 C. 313 D. 637

Câu 5: Kết quả của phép tính 815 - 96 là:
A. 729 B. 719 C. 811 D. 709

Câu 6: Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và 500 là:
A. 487 B. 499 C. 486 D. 476

Câu 7: Kho có 530kg gạo, đã bán 175kg. Số gạo còn lại là:
A. 355 kg B. 455 kg C. 345 kg D. 705 kg

Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 624 - .... = 258
A. 366 B. 466 C. 376 D. 882

Câu 9: Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số và số lớn nhất có 2 chữ số là:
A. 900 B. 890 C. 990 D. 909

Câu 10: Đường dài 820m, An đi được 455m. An còn phải đi:
A. 375m B. 365m C. 435m D. 465m

Câu 11: So sánh kết quả: (912 - 456) .... (823 - 367)
A. > B. < C. = D. Không rõ

Câu 12: Khi trừ 452 cho 178, mượn 1 ở hàng chục thì đơn vị thành:
A. 12 B. 10 C. 5 D. 2

Câu 13: Cam có 315 quả, táo ít hơn cam 126 quả. Số quả táo là:
A. 211 quả B. 199 quả C. 441 quả D. 189 quả

Câu 14: Kết quả của phép tính 1000 - 567 là:
A. 533 B. 433 C. 443 D. 543

Câu 15: Tìm số biết rằng số đó trừ đi 284 thì bằng 275.
A. 559 B. 275 C. 549 D. 265

II. PHẦN TỰ LUẬN



Bài 1: Nối phép tính ở cột trái với kết quả đúng ở cột phải:

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống theo sơ đồ mũi tên:

825 - 347 .... - 158 ....

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

742 - 358 603 - 247

1000 - 432 810 - 56

Bài 4: Lớp 2A có 350 quyển vở, lớp 2B quyên góp ít hơn lớp 2A là 75 quyển. Hỏi lớp 2B quyên góp
được bao nhiêu quyển vở?

435 - 127

628 - 345

800 - 456

512 - 94

931 - 87

344

418

308

844

283


